
Bài 5: Bài tập về các cấu trúc điều khiển 
 
1. Viết câu lệnh If thực hiện các yêu cầu sau: 
a) Cho biết đơn giá xuất trung bình của hàng hóa “Đầu DVD Hitachi 1 đĩa” trong 
bảng CTPXUAT là bao nhiêu, nếu > 4000000 thì in ra thông báo “Không nên thay 
đổi giá bán”, ngược lại in ra thông báo “Nên tăng giá bán” 
b) Sử dụng hàm Datename để tính xem có đơn đặt hàng nào đã được lập vào ngày 
chủ nhật không? Nếu có thì in ra danh sách các đơn đặt hàng đó, nếu không, in ra 
thông báo “Các ngày lập các đơn đặt hàng đều hợp lệ” 
c) Đếm số lần nhập hàng cho đơn đặt hàng D001, in ra thông báo tương ứng (cho 
cả trường hợp đơn đặt hàng chưa được nhập hàng lần nào) 
2. Viết câu lệnh While: 
a) Tạo bảng VATTU_Temp có cấu trúc bảng gồm 2 cột MaVTu, TenVTu và dữ 
liệu giống dữ liệu trong bảng VATTU. Sau đó sử dụng cú pháp While  viết đoạn 
chương trình xóa từng dòng dữ liệu trong bảng VATTU_Temp với điều kiện câu 
lệnh bên trong vòng lặp mỗi khi được thực hiện chỉ được phép xóa một dòng dữ 
liệu, khi đang xóa có hiển thị thông báo “Đang xóa vật tư ”+ Tên vật tư ra màn 
hình 
b) Trong bảng VATTU_Temp bổ sung thêm 2 cột mới: SoPX char(4), DgXuat 
Float. Kiểm tra đơn giá trung bình của vật tư DD01 trong bảng CTPXUAT, nếu 
đơn giá trung bình còn < 4000000 thì tăng đơn giá lên 5% cho các vật tư DD01. 
Kết thúc vòng lặp, cho biết đã thực hiện việc tăng giá bao nhiêu lần trong vòng 
lặp. Trong mỗi lần tăng, chèn thêm dòng dữ liệu đã tăng vào bảng VATTU_Temp 
nhằm lưu lại các giá trị trong quá trình tăng đơn giá (dữ liệu lấy từ bảng 
CTPXUAT và VATTU)  
3. Sử dụng biểu thức Case lồng vào các lệnh truy vấn cần thiết để thực hiện các 
yêu cầu sau: 
a) Liệt kê danh sách các đơn đặt hàng trong bảng DONDH bổ sung thêm cột hiển 
thị thứ trong tuần của ngày đặt hàng 
b) Giảm đơn giá của các hàng hóa bán ra trong tháng 01/2002 theo quy tắc: 
 - Không giảm nếu số lượng < 4 
 - Giảm 5% nếu 4<= số lượng < 10 
 - Giảm 10% nếu số lượng >=10 
 


